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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 2 THÁNG 1/2023 

 
1.  VĂN THỊ TƯ . Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh trong Excel  

/ Văn Thị Tư , Phạm Quang Hiển . - H. : Thanh niên ,2022. - 424tr , 24cm     
 005.3   PD : DL.018505 / PM : MM.016078 
 
2.   Kiến thức gia đình số 51(1295) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2022 , 29cm 
T.1295, 46tr     
 050    / PM : MM.016089 
 
3.   Kiến thức gia đình số 52(1296) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2022 , 29cm 
T.1296, 46tr     
 050    / PM : MM.016088 
 
4.  HẢI ĐƯỜNG. Cây thẳng bóng ngay  / Hải Đường. - H. : Chính trị quốc gia,2021. - 292tr , 

21cm     
 070.4   PD : DV.080724 / PM : MM.016072 
 
5.  VŨ ĐỨC HUYNH. Phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà ở  : Phong thủy 

và các cách hóa giải. / Vũ Đức Huynh. - H. : Hồng Đức,2021. - 352tr , 21cm     
 133   PD : DV.080703 / PM : MM.016057 
 
6.  TUHOVSKY, IAN. Trí tuệ cảm xúc: Nâng cao chỉ số EQ xây dựng và làm chủ các mối 

quan hệ  = Emotional Intelligence / Ian Tuhovsky. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 271tr , 
21cm  

Tóm tắt :    Chứa đựng nhiều thông tin hữu ích, ý tưởng thực tiễn cũng như các bài 
tập thực hành hữu dụng. Mỗi chương nói đến những khía cạnh khác nhau của trí tuệ cảm xúc 
và từng bước hướng dẫn bạn làm thế nào để phát triển chỉ số EQ  

 152.4   PD : DV.080704 / PM : MM.016083 
 
7.  LƯU DĨNH. Thời trai trẻ của tôi làm sao đây?  : Hướng dẫn dậy thì lành mạnh cho các bạn 

nam / Lưu Dĩnh. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 244tr , 21cm  
Tóm tắt :    Tìm hiểu đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lý ở các bạn nam tuổi 

dậy thì. Đưa ra phương pháp phù hợp cho việc giáo dục, giải quyết những trở ngại tâm lý mà 
các bạn nam tuổi dậy thì gặp phải trong cuộc sống và quá trình trưởng thành  

 155.5   PD : DV.080720 / PM : MM.016064 
 
8.  CARNEGIE, DALE. Đắc nhân tâm: Làm thế nào để thu phục đối phương và gây ảnh 

hưởng với mọi người?  / Dale Carnegie. - H. : Quốc gia Hà Nội ,2021. - 325tr , 21cm     
 158   PD : DV.080690 / PM : MM.016082 
 
9.  HOÀNG MY . Bạn hãy sống lương thiện, nhưng phải có nguyên tắc   / Hoàng My( Biên 

soạn). - H. : Văn học ,2022. - 155tr , 24cm     
 158.1   PD : DL.018507 / PM : MM.016044 
 
10.  ĐĂNG THIÊN . Bạn sẽ sống ra sao những ngày tháng tiếp theo?    / Đăng Thiên. - H. : Văn 

học ,2022. - 167tr , 24cm     
 158.1   PD : DL.018499 / PM : MM.016066 
 



2 
 

11.  DƯƠNG THỊ QUỲNH CHÂU . Tự chữa lành thông qua hiểu biết về khoa học tâm thức  : 
Ghi chép lời giảng của Pradeep Vijay & Navneet Kaur  / Dương Thị Quỳnh Châu . - H. : 
Thế giới ,2022. - 279tr , 21cm     

 158.1   PD : DV.080693 / PM : MM.016048 
 
12.  YONG KANG CHAN. Thói quen hoài nghi   = The disbelief habit : Bỏ thói quen chỉ trích 

bản thân và thay đổi cuộc sống bằng phương pháp hoài nghi tích cực / Yong Kang Chan. - 
Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 200tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiêu những phương pháp hoài nghi tích cực nhằm Bỏ thói quen 
chỉ trích bản thân và thay đổi cuộc sống..  

 158.1   PD : DV.080719 / PM : MM.016069 
 
13.  BYRNE, HUGH G.. Thói quen hiện tại   : The here and now habit / Hugh G . Byrne. - Thanh 

hóa  : Thanh hóa ,2022. - 247tr , 21cm     
 158.1   PD : DV.080714 / PM : MM.016038 
 
14.  THU HƯƠNG. Hoặc bạn xuất chúng, hoặc bạn vô dụng  / Thu Hương. - H. : Văn học,2022. 

- 155tr , 24cm     
 158.1   PD : DL.018500 / PM : MM.016063 
 
15.  BUCKLEY, BRIDGITTE JACKSON. Khi khủng hoảng là một món quà  = The gift of crisis 

: Những bài học thành công từ nguyên lý vũ trụ vận hành / Bridgitte Jackson Buckley . - 
Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 360tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những bài học thành công từ nguyên lý vũ trụ vận hành như 
ngôi nhà ở đường 41, thông báo trả nhà, thay đổi chỉ đơn giản là thay đổi, che giấu sự cơ 
cực...  

 158.1   PD : DV.080718 / PM : MM.016068 
 
16.  LEVINSON, STEVE PH.D. Sức mạnh để hoàn thành mọi việc  = The power to get things 

done / Steve Levinson Ph.D, Chris Coope. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 230tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những phương pháp kiên trì biến những ý định tốt đẹp thành 

hành động để hoàn thành mọi việc như tại sao việc theo đuổi đến cùng lại quá khó khăn, từ nỗ 
lực chuyên cần hơn sang nổ lực linh hoạt hơn...  

 158.1   PD : DV.080701 / PM : MM.016073 
 
17.  ĐĂNG THIÊN. Nếu bạn không nổ lực, ai cho bạn tương lai  / Đăng Thiên. - H. : Văn 

học,2022. - 150tr , 24cm     
 158.1   PD : DL.018502 / PM : MM.016051 
 
 
18.  HOISINGTON, TJ. Nghĩ được là làm được  : 13 quy luật chi phối thành công / TJ Hoisington. 

- H. : Hồng Đức,2022. - 208tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 13 quy luật đúng đắn và hữu dụng, giúp tiến gần hơn đến 

thành công như sự vĩ đại bên trong chính bạn, sức mạng của quyết định, đòi hỏi những điều 
tốt đẹp nhất từ chính minh....  

 158.1   PD : DV.080698 / PM : MM.016052 
 
19.  DUNCAN, SARAH. Đạo đức trong kinh doanh : Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền 

vững.  / Sarah Duncan. - H. : Công Thương,2022. - 211tr , 21cm     
 174   PD : DV.080696 / PM : MM.016037 
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20.  NGUYỄN PHÚ LỢI. Lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam  / Nguyễn Phú Lợi. - H. : Công 
an nhân dân,2021. - 510tr , 21cm     

 200   PD : DV.080688 / PM : MM.016061 
 
21.  ĐỖ LAN HIỀN. Tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo  / Đỗ Lan Hiền. - H. : Công an nhân 

dân,2021. - 255tr , 21cm     
 200.9597   PD : DV.080694 / PM : MM.016065 
 
22.  HUỲNH NGỌC TRẢNG . Thần đất ông địa và thần tài   / Huỳnh Ngọc Trảng . - TP.Hồ Chí 

Minh  : Văn hóa- Văn nghệ ,2020. - 144tr , 24cm     
 202   PD : DL.018501 / PM : MM.016084 
 
23.  SHORT, LAURIE POLICH . Thay tròng kính đổi cuộc đời   : Sức mạnh thay đổi góc nhìn 

giúp tái định hình cuộc sống  / Laurie Polich  Short. - Thanh hóa  : Thanh hóa ,2022. - 239tr , 
21cm     

 231.5   PD : DV.080705 / PM : MM.016074 
 
24.  TÁNH PHÁP . Người sống cũng cần phải hồi sinh   / Tánh Pháp . - H. : Hà nội ,2022. - 378tr 

, 21cm     
 294.3   PD : DV.080717 / PM : MM.016060 
 
25.  CHÂN ĐẠO HÀNH. Con đường thiền tập tại gia  / Chân Đạo Hành, Chân Tuệ Hương. - H. : 

Hà Nội,2021. - 320tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp tu học và đời sống tại gia, thiền tập Làng Mai 

cho người tại gia và sơ lược Thiền phái Làng Mai...  
 294.3   PD : DV.080716 / PM : MM.016059 
 
26.  SHUNMYO MASUNO. ảo tưởng mang tên mặc cảm  / Shunmyo Masuno. - H. : Hà 

Nội,2022. - 169tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.080706 / PM : MM.016054 
 
27.  SHUNMYO MASUNO. Thiền và thực: Nét bí ẩn tô vẽ sinh mệnh đang sống  / Shunmyo 

Masuno. - H. : Hà Nội,2022. - 175tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.080721 / PM : MM.016067 
 
28.  RICARD, MATTHIEU. Thực hành thiền định  / Matthieu Ricard. - Tái bản lần 6. - H. : Hà 

Nội,2022. - 184tr , 20cm     
 294.3   PD : DV.080723 / PM : MM.016040 
 
29.  LÝ GIÁC MINH. Đàm đạo với Phật Đà  / Lý Giác Minh, Lâm Thấm. - H. : Văn học,2022. - 

(Minh triết phương Đông). - 391tr , 21cm  
Tóm tắt :    Ghi lại những buổi đàm đạo của Phật Đà về Phật Giáo, nhân quả, sự 

sống và cái chết, nhân cách của Phật Đà, tư tưởng giáo dục của Phật Đà...và vị trí của Phật 
học trong văn hóa truyền thống Trung Quốc  

 294.3   PD : DV.080709 ; DV.080710  
   PM : MM.016056 ; MM.016087 
 
30.  HOLIDAY, RYAN. Tâm tĩnh lặng  : Bước chậm lại để thành công / Ryan Holiday . - H. : Dân 

trí,2021. - 304tr , 21cm     
 294.3   PD : DV.080692 / PM : MM.016055 
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31.  MỘC TRẦM. Lén nhặt chuyện đời  / Mộc Trầm. - H. : Thế giới,2022. - 213tr , 20cm  
Tóm tắt :    Giảng thuyết về chân lý, định hướng cho người trẻ hay chữa lành 

những vết thương, những câu chuyện, những suy nghĩ về cuộc đời của một người trẻ đang 
chông chênh, đôi khi hóa thành một ông già của năm chục năm sau kể về những ký ức thời 
vụng dại  

 294.3   PD : DV.080707 ; DV.080715  
   PM : MM.016071 ; MM.016086 
 
32.  WARDER, A.K.. Lịch sử phật giáo ấn Độ.T.1  /  A.K.Warder. - H. : Lao động,2021 , 21cm 
 T.1, 423tr  

Tóm tắt :    Trình bày lịch sử văn minh ấn Độ trước thời Đức Phật; ấn Độ thời Đức 
Phật; cuộc đời, giáo lý của Đức Phật; thuyết nhân duyên; phật giáo và xã hội;...   

 294.30954   PD : DV.080687  
   PM : MM.016076 
 
33.  WARDER, A.K.. Lịch sử phật giáo ấn Độ.T.2  /  A.K.Warder. - H. : Lao động,2021 , 21cm 
T.2, 423tr  

Tóm tắt :    Trình bày lịch sử mười tám trường phái triết học; đại thừa và trung 
quán; duy tâm luận và nhận thức luận; những trường đại học lớn và kim cương thừa  

 294.30954   PD : DV.080686 / PM : MM.016075 
 
34.  EUNY HONG. Nunchi - Nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của người khác  / Euny 

Hong. - H. : Công Thương,2021. - 256tr , 21cm  
Tóm tắt :    Nghệ thuật nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của người khác: nunchi là gì?, 

siêu năng lực của người Hàn, Những chướng ngại của nunchi...  
 302.095195   PD : DV.080697 / PM : MM.016070 
 
35.  NGÔ ĐỨC THỊNH . Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng ở Việt Nam  / Ngô Đức Thịnh chủ 

biên. - H. : Hà Nội,2022. - 24tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày những phác họa tín ngưỡng các dân tộc người ở Việt Nam; 

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; Tín ngưỡng thờ thành hoàng; Tín ngưỡng thờ mẫu...  
 398.4109597   PD : DL.018508 / PM : MM.016058 
 
36.  NGUYỄN HỮU PHƯƠNG. Biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số  / Nguyễn Hữu Phương, 

Trần Thu Hà, Trần Minh Sơn. - H. : Thanh niên,2022. - 424tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu và phân tích về biến đổi Fourier trong xử lý tín hiệu số gồm: 

Biến đổi Fourier thời gian liên tục; biến đổi Fourier thời gian rời rạc; biến đổi Fourier rời rạc; 
biến đổi Fourier nhanh; biến đổi Fourier thời gian ngắn  

 515   PD : DL.018503 / PM : MM.016080 
 
37.  LƯU DĨNH. Thanh xuân của tôi làm sao đây  / Lưu Dĩnh. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 

279tr , 21cm     
 612.6   PD : DV.080712 / PM : MM.016081 
 
38.  ODESSKY, DR. HELEN. Ngăn lo âu cản lối  = Stop anxiety from stopping you : Đánh bại nỗi 

sợ, U.N.L.O.K cuộc đời / Odessky, Dr. Helen. - H. : Hồng Đức,2022. - 272tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày phương pháp điều trị hoảng loạn và lo âu bằng phương pháp 

U.N.L.O.C.K, khởi động chương trình quản lý hoảng loạn và lo âu, xác định các triệu chứng 
và phát triển kế hoạch hành động và thực hiện kế hoạch kiểm soát lo âu trọn đời...  

 616.85   PD : DV.080700 / PM : MM.016041 
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39.  NGUYỄN HỮU PHƯƠNG. DSP- Xử lý tín hiệu số   / Nguyễn Hữu Phương, Trần Thị Thùy 
Vân . - H. : Thanh niên ,2022. - 392tr , 24cm     

 621.38   PD : DL.018504 / PM : MM.016079 
 
40.  NGUYỄN NGỌC ANH TUẤN. Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT  : Tính toán -

Thiết kế - ứng dụng / Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Võ Ngọc Yến Phương, Phạm Quang Huy. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên,2021. - 431tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu tổng quan về transistor hiệu ứng trường (FET), phân cực 
FET, bộ khuếch đại với FET và MOSFET, MOSFET và ứng dụng, IGBT và ứng dụng, mạch 
lái và bảo vệ linh kiện  

 621.38   PD : DL.018506 / PM : MM.016077 
 
41.  MIHIRO MATSUDA. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng  / Mihiro Matsuda. - H. : Công 

Thương,2022. - 226tr , 21cm     
 650.1   PD : DV.080711 / PM : MM.016042 
 
42.  NHẬM HỌC MINH. Triết lý làm giàu của người Do Thái  / Nhậm Học Minh. - Thanh Hóa : 

Thanh Hóa,2022. - 342tr , 21cm     
 650.1   PD : DV.080699 / PM : MM.016062 
 
43.  TAKUYA SENDA. Quy tắc 5 giây  : 50 thói quen tư duy, hành động và lựa chọn của những 

người luôn tạo ra kết quả tốt nhất / Takuya Senda. - H. : Hồng Đức,2021. - 128tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 50 thói quen tư duy, hành động và lựa chọn của những 

người luôn tạo ra kết quả tốt nhất như những người có năng lực luôn bắt tay vào làm ngay, lựa 
chọn và hành động trong 5 giây....  

 650.1   PD : DV.080725 / PM : MM.016046 
 
44.  ARNERSON, STEVE. Sếp thật sự muốn gì ở bạn  = What your bos really wants from you  / 

Steve Arnerson . - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 152tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 3 bước và 15 bí quyết để cải thiện mối quan hệ của bạn 

trong công việc như nghiên cứu sếp, cách sếp nhìn nhận bạn và chịu trách nghiệm về mối 
quan hệ với sếp...  

 650.1   PD : DV.080713 / PM : MM.016039 
 
45.  ROWE, SHARON. Phép mầu của doanh nghiệp tí hon  = The magic of tiny business : Chẳng 

cần làm lớn, tiền vẫn về túi đều đều / Sharon Rowe . - H. : Hồng Đức,2022. - 184tr , 21cm  
Tóm tắt :    Bí quyết thành công trong kinh doanh bằng những nguyên tắc vạch ra 

những giới hạn của bản thân; Để lý do của bạn lên tiếng; Thực hành theo cách của bạn...  
 658.1   PD : DV.080702 / PM : MM.016050 
 
46.  GEORGE, BILL. 7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng  : Seven lessons for leading in crisis 

/ Bill George. - H. : Công Thương,2022. - 184tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng để tiến tới thành công 

như đối mặc thực tế, tự mình bắt đầu; đừng như dãy Atlas, hãy bỏ thế giới ra khỏi đôi vai của 
bạn...  

 658.4   PD : DV.080722 / PM : MM.016045 
 
47.  TRACY, BRIAN. Trở thành người bán hàng xuất sắc  : 21 cách tuyệt vời để bán được nhiều 

hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn trong những thị trường khó khăn / Brian Tracy. - H. : Lao 
động,2021. - 144tr , 21cm  



6 
 

Tóm tắt :    Trình bày 21 nguyên tắc để thành công trong nghề bán hàng như quyết 
tâm để trở nên xuất sắc, hãy hành động như thể không thất bại...những nguyên tắc tuyệt vời để 
bán được nhiều hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn trong những thị  trường khó khăn...  

 658.8   PD : DV.080695 / PM : MM.016053 
 
48.  AMICIS, EDMONDO DE. Những tâm hồn cao thượng  / Edmondo De Amicis. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội,2022. - 368tr , 21cm     
 853   PD : DV.080689 / PM : MM.016043 
 
 
49.  LÊ THÁI DŨNG. Nữ nhân nước Việt qua một số huyền tích và lịch sử.  / Lê Thái Dũng. - 

H. : Hồng Đức,2022. - 219tr , 21cm     
 920   PD : DV.080708 / PM : MM.016085 
 
50.  KYOYO SOKEN. Thói quen của những thiên tài bạn có thể học hỏi  : Những thói quen bình 

thường làm nên con người tạo ra những điều phi thường / Kyoyo Soken. - H. : Lao 
động,2021. - 248tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu thói quen các thiên tài, vĩ nhân, bầy thầy, những triết lý nhân 
sinh và những nguyên tắc cá nhân độc đáo ...  

 920   PD : DV.080691 / PM : MM.016049 
 
51.  LÊ THÁI DŨNG. Các vị thần xứ Đông  / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức,2021. - 198tr , 21cm     
 959.7   PD : DV.080726 / PM : MM.016047 
 

 


